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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2021

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô

II Tài sản cố định khác 329 1.190.847 1.190.847 232.673

Năm 1999 5 28.800 28.800

1 Bàn kinh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 350 350

2 Bình thủy điện
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 300 300

3 Két sắt
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.400 2.400

4 Quạt đứng
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 250 250

5 Xe Mô tô
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 25.500 25.500

Năm 2000 8 7.040 7.040

1 bàn gỗ ép
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.400 1.400

2 Bàn gỗ ép
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.200 1.200
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Điện thoại bàn
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.305 1.305

4 Ghế tựa xoay
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

3 1.800 1.800

5 Kệ Inox
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.200 1.200

6 Máy tính
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 135 135

Năm 2001 10 4.095 4.095

1 bàn gỗ ép
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.000 1.000

2 Bàn làm việc gỗ ép
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.195 1.195

3 Ghế tựa xoay
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 500 500

4 Ghế xếp Inox hòa phát
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

6 900 900

5 Vali đựng chứng từ đi kiểm toán
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 500 500

Năm 2002 7 9.270 9.270

1 Bàn làm viêck gỗ ép
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 800 800

2 Ghế nệm Salon
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.000 5.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Ghế xoay
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

3 1.800 1.800

4 Kệ Inox để điện thoại
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 170 170

5 Tủ hồ sơ sắt
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.500 1.500

Năm 2003 12 84.188 84.188

1 Bàn để máy vi tính
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 420 420

2 Bàn làm việc gỗ hương
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500

3 Máy điều hoà
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 12.539 12.539

4 Máy in
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.815 8.815

5 Ổn áp Lioa
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.235 3.235

6 Quạt đứng
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 365 365

7 Quạt đứng
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 255 255

8 Tủ đựng tài liệu cho máy Photo
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 220 220

9 Tủ gổ ép đựng tài liệu
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.500 1.500
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Tủ sách gỗ hương
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.340 3.340

11 Xe Mô tô
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 51.000 51.000

Năm 2004 3 10.800 10.800

1 Bộ máy vi tính + máy in Canon
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.000 10.000

2 Kệ Inox
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 400 400

3 Loa vi tính
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 400 400

Năm 2005 3 10.000 10.000

1 Bàn gỗ Sim 1,4 m
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.350 3.350

2 Bàn làm việc sỗ sim 1,6m
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.500 3.500

3 Tủ hồ sơ bằng sắt
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.150 3.150

Năm 2006 18 23.424 23.424

1 Bàn gỗ hương làm việc
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500

2 Bình nấu nước AKira
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

3 Bình nước nóng lạnh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.550 1.550
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Điện thoại bàn
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 220 220

5 Ghế Inox
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

6 1.470 1.470

6 Kệ Inox
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 410 410

7 Máy điều hòa nhiệt độ Sanmiyo
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.500 7.500

8 Máy điều Samnịo
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.500 7.500

9 Quạt thông gió
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

3 900 900

10 Quạt trần Biremode
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 824 824

Năm 2007 6 93.008 93.008

1 Bộ máy vi tính và máy in acer
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 32.393 32.393

2 Ghế nệm da giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.600 2.600

3 máy catset
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.490 1.490

4 Máy photocoppy
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 44.165 44.165

5
Máy vi tính + máy in màn hình
mỏng Dell

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.860 10.860
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 Tủ hồ sơ sắt ( 1m7 x 1m2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.500 1.500

Năm 2008 39 80.853 80.853

1 Bàn làm việc ( CN 1 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 3.600 3.600

2 Bàn làm việc gỗ ép 1m2
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.350 1.350

3 Bàn làm việc gỗ ép 1m4
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.800 1.800

4 Bàn làm việc hòa phát
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.100 2.100

5 Bộ máy vi tính + máy in + loa
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.500 8.500

6 Bộ máy vi tính + máy in + loa
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.700 8.700

7
Bộ máy vi tính + máy in + loa hiệu
samsung

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 12.750 12.750

8 Điện thoại để bàn ( CN 1)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 250 250

9 Ghế inõ phước an
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

10 3.800 3.800

10 Ghế Inox hòa phát ( CN 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.800 1.800

11 Ghế Inox phước an ( CN 1 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.800 1.800
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 Ghế xoay ( CN 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 1.000 1.000

13 Ghế xoay (CN 1)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 1.000 1.000

14 Két sắt điện tử
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.000 3.000

15 Máy ảnh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.460 5.460

16 Máy điều hòa nhiệt độ LG
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.987 5.987

17 Máy tính xách tay hiệu HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.516 10.516

18 Tủ đựng tài liệu ( CN 1 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 3.800 3.800

19 Tủ đựng tài liệu của kinh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.820 1.820

20 Tủ sắt cửa kính
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.820 1.820

Năm 2009 28 90.790 90.790

1 Bàn làm việc gỗ ép 1m4 ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 3.600 3.600

2
Bàn làm việc ván ép HPh 1m4 (
CN 3 - 2 )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 3.600 3.600

3 Bộ Âmply và Loa
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.950 5.950
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Bộ máy vi tính
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 6.850 6.850

5 Bộ máy vi tính ( Quỹ TGPL cấp )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.050 11.050

6 Bộ máy vi tính + máy in
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.300 11.300

7 Bộ máy vi tính + máy in
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.300 11.300

8 Bộ máy vi tính + máy in + loa
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.400 8.400

9
Bộ máy vi tính màn hình LED LG
+ loa

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 6.820 6.820

10 Điện thoại để bàn ( CN 3 - 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 250 250

11 Điện thoại để bàn ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 250 250

12 Ghế Inox ( CN 3 - 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.720 1.720

13 Ghế Inox phước an ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.720 1.720

14 Ghế xoay ( CN 3 - 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 520 520

15 Ghế xoay ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 520 520



QLTS.VN 9

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16
Máy tính xách tay hiệu Lenovo (
Cục TGPL cấp )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 12.200 12.200

17 Quạt đứng ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 400 400

18 Quạt đứng ( CN1 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 440 440

19 Tủ đựng tài liệu ( CN 3 - 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.950 1.950

20 Tủ đựng tài liệu ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.950 1.950

Năm 2010 10 36.790 36.790

1
Bàn làm việc ván ép HPh 1m4 (
CN 4 )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 3.600 3.600

2
Bộ máy vi tính màn hình mỏng
acer ( Quỹ TGPL cấp )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.000 9.000

3 Ghế Inox an phước ( CN 4 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.720 1.720

4 Ghế xoay ( CN 4 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 520 520

5 Tủ đựng tài liệu ( CN 4 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.950 1.950

6 Xe mô tô hiệu RSX ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 20.000 20.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2011 47 144.920 144.920

1 Bàn họp hòa Phát
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 12.260 12.260

2 Bàn làm việc 1m4  ( CN 5 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 960 960

3
Bàn làm việc Hòa Phát ( Giám đốc
)

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.750 8.750

4 Bộ máy vi tính + máy in
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.220 11.220

5 Ghế có bàn phòng họp
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

10 5.900 5.900

6 Ghế hòng họp Hòa phát
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

20 15.600 15.600

7 Ghế Inox ( CN 5 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

6 1.680 1.680

8 Máy in vi tính hiệu Canon
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.850 3.850

9
Tủ đựng tài liệu Hòa Phát ( Giám
đốc )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.560 9.560

10
Tủ đựng tài liệu Hòa Phát ( P.
Giám đốc )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.560 9.560

11 xe mô tô hiệu RSX ( CN 01 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 21.860 21.860

12 Xe mô tô hiệu RSX ( CN 02 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 21.860 21.860
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Xe mô tô hiệu RSX ( CN 05 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 21.860 21.860

Năm 2012 25 62.580 62.580 10.500

1 Bàn làm việc 1m6
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.850 1.850

2 BÀn làm việc 1m6 ( CN 5 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.850 1.850

3
Bàn làm việc ván ép hòa phát 1m6 
( CN 3 )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.650 1.650

4
Bàn làm việc ván ép hòa phát 1m6 
( CN 4 )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.650 1.650

5 Bộ máy vi tính màn hình sam sung
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 8.950 8.950

6 Bộ máy vi tính màn hình Samsung
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.900 7.900

7 Ghế Inox Bình Minh ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 900 900

8 Ghế Inox hòa phát  ( CN 5 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.840 1.840

9 Ghế Inox hòa phát ( CN 1 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.840 1.840

10 Ghế Inox tiếp dân ( tại CN 4 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 900 900

11 Ghế Inox tiếp dân ( tại TT )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

4 1.800 1.800
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12
Máy chiếu và màn chiếu ( Quỹ
TGPL cấp )

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 18.000 18.000

13 Máy in hiệu Canon 2900
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.950 2.950

14 phần mêm kế toán MISA
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.500 10.500 10.500

Năm 2013 6 26.470 26.470

1 bàn Làm việc ( KT )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.320 1.320

2 Bàn làm việc gỗ ép HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.250 1.250

3 Máy vi tính ( CN 3 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.050 7.050

4 Máy vi tính ( CN 5 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.050 7.050

5 Máy vi tính ( yến )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 7.050 7.050

6 Tủ sắt đựng tài liệu ( KT )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.750 2.750

Năm 2014 20 91.240 91.240

1 Bàn làm việc hòa phát 1m4 ( CN2)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.530 1.530

2
Bàn làm việc Hòa phát 1m6 (
CN2)

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.630 1.630
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

4 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

5 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

6 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

7 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

8 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

9 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

10 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

11 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

12 Ghế Inox hiệu Bình Minh
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 550 550

13 Hộc đựng tái liệu hòa phát ( CN 2)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 1.140 1.140

14 Kệ đựng tài liệu
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

2 4.800 4.800



QLTS.VN 14

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Máu Scan Canon 210
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500

16
Máy photocoppy hiệu Canon
2422L

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 50.000 50.000

17 Máy vi tính ( CN 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 17.990 17.990

18 Tủ tài liệu sắt hòa phát ( CN 2 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.900 2.900

19 Tủ Tài liệu văn thư
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.250 3.250

Năm 2015 7 77.310 77.310 10.580

1 Ghế lưới xoay hòa phát (G.đốc)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500 625

2 Máy điều hòa Panasonic 1,5Hp
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.500 11.500 2.875

3 Máy điều hòa Panasonic 1.5HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 11.500 11.500 2.875

4 Máy điều hòa Panasonic 2Hp
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 16.820 16.820 4.205

5 Máy vi tính ( CN4 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.000 9.000

6 Máy vi tính ( PGĐ )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.000 9.000

7 Máy vi tính (CN 1)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 16.990 16.990
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2016 1 2.750 2.750

1
Máy in Canon 2900 ( phòng HS-
HC)

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.750 2.750

Năm 2017 10 48.809 48.809 7.142

1 Bộ bàn ghế HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 4.834 4.834 2.417

2 Kệ sắt đựng tài liệu ( kho )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500 1.563

3 Máy in canon 2900 ( p.PGĐ)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.700 2.700

4 Máy lạnh AQua
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 6.325 6.325 3.163

5 Máy vi tính ( CN 2)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.050 9.050

6 Máy vi tính ( P. PGĐ )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.050 9.050

7 Máy vi tính ( p. TH-HC)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.050 9.050

8 Tủ gố ép ( 1m  x  1.2m)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.500 2.500

9 Tủ sắt tài liệu ( HC_TH)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 2.800 2.800

10 Xe oto ( 77A - 002.26 )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2018 2 18.450 18.450 11.333

1 Máy chiếu Sony
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 14.950 14.950 8.970

2 Tủ sắt đựng tài liệu HP ( 4 cánh )
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.500 3.500 2.363

Năm 2019 5 31.760 31.760 19.056

1 bộ máy vi tính - CN 4
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.800 9.800 5.880

2 bộ máy vi tính - giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 9.800 9.800 5.880

3 Máy in Canon 2900 ( P. Giám đốc)
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.200 3.200 1.920

4 Máy Scan canon 400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 4.480 4.480 2.688

5 Máy Scan Canon 400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 4.480 4.480 2.688

Năm 2020 45 135.500 135.500 111.063

1 Bàn hòa phát LC14_tiếp dân
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 4.010 4.010 3.509

2 Bàn tiếp dân
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 4.500 4.500 3.938

3 Bộ bàn ghế Hòa phát LC 14
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.000 5.000 4.375

4
Bộ bàn ghế Hòa phát LC 14 + ghế
SG 550

Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.000 5.000 4.375
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Ghế Hòa phát G 04
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

12 6.000 6.000 5.250

6 Ghế Hòa phát G04_tiếp dân
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

12 4.620 4.620 4.043

7 Máy in Canon 2900
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.800 3.800 3.040

8 Máy lanh hiệu AQua 1HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 6.370 6.370 5.574

9 Máy Scan Canon L310
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 5.000 5.000 4.000

10 Máy Scan canon Lide 400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

6 27.000 27.000 21.600

11 Máy vi tính FPT 9400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 15.000 15.000 12.000

12 Máy vi tính hiệu FPT 9400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 15.000 15.000 12.000

13 Máy vi tính hiệu FPT T 5400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.500 10.500 8.400

14 máy vi tính hiệu FPT T5400
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.500 10.500 8.400

15 Tủ sắt CN 3
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.100 3.100 2.480

16 Tủ sắt CN 4
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.100 3.100 2.480
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 Tủ tài liệu hòa phát - CN 5
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.500 3.500 2.800

18 Tủ Tài liệu Hòa phát_CN 1
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 3.500 3.500 2.800

Năm 2021 12 72.000 72.000 63.000

1 Bàn ghế làm việc HP
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

10 47.000 47.000 41.125

2 Bộ bàn ghế phòng Giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 10.000 10.000 8.750 x

3 Máy lạnh Misubisi heavy
Trung tâm Trợ giúp pháp
lý Nhà nước tỉnh Bình
Định

1 15.000 15.000 13.125 x

Tổng cộng 1 329 1.190.847 1.190.847 232.673

Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Lê Thành Trung

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Mai Hồng
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